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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Đồng Hoàng
Đại diện: 

Trần Văn Thạch
	Phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0974.255.679

	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Huy Nhất
Đại diện:

Nguyễn Huy Nhất
	Thôn Thanh Giang, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0335.363.163
	Chuyên cung cấp dưa chuột, cà chua. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	HTX Nông nghiệp hữu cơ Tàm Xá
Đại diện: 
Lê Thị Thanh
	Thôn Đông, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0912.941.966
	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	HTX Dịch vụ tổng hợp Ngọc Mai
Đại diện: 

Lê Thị Mai
	Thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0964.742.889
	Chuyên cung cấp ngô ngọt, măng tây. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh nông sản thực phẩm Minh Khuê Food
Đại diện: 

Đỗ Thị Nhung
	Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0919.638.398
	Chuyên cung cấp bột sắn dây xứ Đoài. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Lộc
Đại diện:

Nguyễn Phi Thanh
	Chợ Sấu, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 02433.669.342
	Chuyên cung cấp phở khô, miến dong, bún khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Trí Đức

Đại diện:

Nguyễn Phi Hậu
	Xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0913.297.173
	Chuyên cung cấp tinh dầu gừng, gừng mật ong, củ gừng tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Công ty TNHH Thiên Tiến Phát
Đại diện: 

Nguyễn Thiên Ty
	Xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0912.923.388
	Chuyên cung cấp bánh bông lan trứng tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Vương Đắc Thỏa
Đại diện: 
Vương Đắc Thỏa
	Thôn 5, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0961.671.789

	Chuyên cung cấp miến dong Long Vũ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Vương Đình Dũng
Đại diện: 

Vương Đình Dũng
	Xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0977.281.396
	Chuyên cung cấp miến dong Dũng Thúy. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Cơ sở kinh doanh và sản xuất miến dong Hoàng Giang
Đại diện: 

Hoàng Công Toàn
	Thôn 2, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0979.567.768

	Chuyên cung cấp miến dong Hoàng Giang. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Hộ kinh doanh Đỗ Danh Chí
Đại diện: 

Đỗ Danh Chí
	Thôn Minh Hòa 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0948.222.917
	Chuyên cung cấp phở gạo lứt, bún gạo lứt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH phát triển thảo dược Việt

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hà
	Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0911.899.288
	Chuyên cung cấp tinh chất tỏi, tinh chất tía tô, tinh chất rau má, tinh chất cần tây. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	Cơ sở nuôi trồng và chế biến nấm Lâm Hồng
Đại diện: 

Lê Thị Anh Đào
	Thôn Nam Phú, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0975.331.407
	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo tươi, đông trùng hạ thảo sấy khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


	3
	Công ty TNHH dược phẩm Family Food
Đại diện: 

Nguyễn Văn Mạnh

	Xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0971.161.123

	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo An An tươi, đông trùng hạ thảo An An sấy khô, đông trùng hạ thảo An An nguyên con. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   



	4
	HTX chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Đại Phát
Đại diện: 

Nguyễn Công Ứng
	Thôn Phương Khê, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0937.641.092

	Chuyên cung cấp nem Việt Nhật, khoai tây, chả khoai Ba Vì. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ  chăn nuôi 

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hạnh
	Cụm 5, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0393.566.456
	Chuyên cung cấp lợn thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 

Hoàng Thị Hợp
	Thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội.

ĐT: 0335.119.596

	Chuyên cung cấp bò 3B với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: Phùng Thị Thanh


	Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0366.047.927
	Chuyên cung cấp gà thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:
Phùng Viết Tuyến
	Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0364.883.446
	Chuyên cung cấp gà thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Nông nghiệp và dược liệu Tiền Nguyên

Đại diện: 

Hứa Văn Tiền
	Xã  Linh Tân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

ĐT: 0817.679.980
	Chuyên cung cấp tinh bột nghệ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Hộ sản xuất chè 

Đại diện:
Bùi Thị Hằng
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0327.923.215
	Chuyên cung cấp chè búp khô. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	3
	Cơ sở sản xuất chè 

Đại diện:

Nguyễn Thị Nhàn
	Phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0966.333.588


	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.     

	4
	HTX dịch vụ Cựu chiến binh Mộc Châu 

Đại diện:

Trần Trọng Bình  
	Bản Mòn, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

ĐT: 0873.899.800
	Chuyên cung cấp mật ong. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.     


Dự báo











